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[bookmark: _GoBack]                                           MÔN LỊCH SỬ 10.
A.TRẮC NGHIỆM  (7.0đ)

MÃ ĐỀ  601
	Câu 
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21

	Đ/án
	D
	C
	C
	A
	C
	C
	D
	D
	A
	A
	C
	A
	C
	C
	C
	D
	B
	B
	A
	C
	A



MÃ ĐỀ  603
	Câu 
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21

	Đ/án
	B
	A
	B
	B
	B
	D
	B
	B
	D
	B
	A
	D
	B
	B
	A
	D
	C
	B
	C
	B
	D



MÃ ĐỀ  605
	Câu 
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21

	Đ/án
	B
	C
	B
	B
	A
	C
	D
	B
	C
	A
	D
	B
	A
	D
	B
	A
	D
	C
	C
	B
	A



MÃ ĐỀ  607 
	Câu 
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21

	Đ/án
	B
	B
	C
	D
	A
	B
	A
	C
	A
	C
	B
	B
	A
	C
	C
	C
	A
	C
	C
	C
	B





MÃ ĐỀ  602
	Câu 
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21

	Đ/án
	A
	C
	C
	A
	A
	A
	A
	A
	B
	A
	C
	C
	C
	D
	C
	B
	B
	C
	C
	A
	A



MÃ ĐỀ  604
	Câu 
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21

	Đ/án
	C
	A
	C
	B
	D
	A
	A
	C
	B
	A
	A
	A
	A
	D
	D
	B
	D
	A
	C
	D
	B



MÃ ĐỀ  606
	Câu 
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21

	Đ/án
	A
	A
	A
	C
	D
	B
	C
	C
	B
	B
	C
	D
	B
	B
	B
	D
	A
	D
	C
	D
	C




MÃ ĐỀ  608
	Câu 
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21

	Đ/án
	C
	D
	D
	D
	D
	C
	C
	C
	B
	C
	B
	B
	D
	B
	A
	D
	B
	B
	D
	C
	C








B. TỰ LUẬN (3.0đ)               
                                        MÃ ĐỀ 601,603,605,607
	Câu hỏi 
	Nội dung
	Biểu điểm

	Câu 1 (2.0đ)
	Phân tích cơ sở xã hội hình thành nên nền văn minh Văn Lang- Âu Lạc:
- Sự chuyển biến của nền kinh tế: nông nghiệp chuyển từ dùng cuốc sang dùng cày -> năng suất lao động tăng, của cải dư thừa nhiều
 -> xã hội phân hóa : quý tộc, nông dân tự do, nô tì…
- Quá trình trao đổi, giao lưu về kinh tế, văn hóa -> hình thành mối liên hệ…
- Cư dân đoàn kết chống ngoại xâm, đắp đê làm thủy lợi…
=> Thúc đẩy sự ra đời nền văn minh Văn Lang- Âu Lạc.
	


0.5

0.25
0.5

0.5
0.25

	Câu 2
(1.0đ)
	Từ hình ảnh rút ra ý nghĩa đối với văn hóa:
- Giúp giao lưu văn hóa giữa các khu vực, quốc gia, dân tộc trên thế giới dễ dàng và thuận lợi hơn.
- Việc tìm kiếm, chia sẻ thông tin nhanh chóng, tiện lợi.
	

0.5
0.5


 (Câu 2: -Gv có thể chấm linh hoạt tùy vào cách trình bày của hs ý nghĩa đối với văn hóa. Nếu hs không làm đầy đủ nội dung trên mà chỉ làm tác động tiêu cực thì vẫn ghi 0.5đ)

                            
                               MÃ ĐỀ 602,604,606,608
	Câu hỏi 
	Nội dung
	Biểu điểm

	Câu 1 (2.0đ)
	Phân tích điều kiện tự nhiên hình thành nên nền văn minh Văn Lang- Âu Lạc:
- Hình thành chủ yếu trên phạm vi lưu vực sông Hồng, sông Mã, sông Cả -> phù sa bồi đắp hình thành nên các vùng đồng bằng màu mỡ…
- Phía Bắc giáp với Trung Quốc, phía đông giáp biển -> thuận lợi giao lưu..
- Hình thành trong khu vực chịu ảnh hưởng của khí hậu…
- Nguồn tài nguyên khoáng sản phong phú -> là cơ sở…
	


0.5

0.5

0.5
0.5

	Câu 2
(1.0đ)
	Từ hình ảnh trên rút ra ý nghĩa đối với văn hóa:
- Giúp giao lưu văn hóa giữa các khu vực, quốc gia, dân tộc trên thế giới dễ dàng và thuận lợi hơn.
- Việc tìm kiếm, chia sẻ thông tin nhanh chóng, tiện lợi.
	

0.5
0.5



(Câu 2: -Gv có thể chấm linh hoạt tùy vào cách trình bày của hs ý nghĩa đối với văn hóa. Nếu hs không làm đầy đủ nội dung trên mà chỉ làm tác động tiêu cực thì vẫn ghi 0.5đ)



